CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Anh văn A.2

Mã số môn học: MH 10
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Anh văn A.2

Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 75 giờ         
(Lý thuyết: 33 tiết; Thực hành: 42 tiết)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy học kỳ 2 khóa học, có thể học song song với môn cơ bản khác, hoặc tự học để tham gia thi tự do.

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Rèn luyện 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói thông qua các tình huống giao tiếp trong công việc, trong cuộc sống thường ngày để người học có vốn từ vựng và văn phạm cơ bản để giao tiếp bằng tiếng Anh
- Thực hành các kỹ năng để người học có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với nhau.

- Rèn luyện tính tự tin, cách trình bày trước tập thể.

- Rèn luyện tính làm việc tập thể, tính phối hợp  trong học tập và trong công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm

 tra*

(LT hoặc TH

	1
	Future world language?
	12
	7
	5
	

	2
	Destination with a difference
	13
	5
	7
	1

	3
	Connecting people
	12
	6
	6
	

	4
	Reach for the sky
	13
	5
	7
	1

	5
	Winning and keeping customers
	12
	4,5
	7,5
	

	6
	First meetings
	13
	5,5
	6,5
	1

	
	Cộng:
	75
	33
	39
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Future world language?
Mục tiêu:


- Hiểu cách sử dụng thì tương lai.

- Hiểu cách viết thư, viết fax.
Nội dung: 





	1. Language focus
	  Thời gian: 5 tiết

	1.1. Future : will
	

	1.2. Expressing probability
	

	1.1. Pronunciation: contracted forms in will/won’t
	

	2. Wordpower
	  Thời gian: 2 tiết

	2.1. Communication file
	

	3. Focus on communication
	Thời gian: 5 tiết

	3.1. Writing emails and faxes
	


Unit 2: Destination with a difference
Mục tiêu:

- Áp dụng cách sử dụng khiếm khuyết động từ.  
- Hiểu về thuật ngữ dùng trong lời mời.
- Hiểu về thuật ngữ dùng trong lời đề nghị.
Nội dung: 


       

	1. Language focus                                                                       
	Thời gian: 6 tiết

	1.1. Modal verbs:
	

	1.2. should/shouldn’t,may, can/can’t ,have to/don’t have to
	

	1.3. Pronunciation: can/can’t
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Hotel file
	

	3. Focus on communication                         
	Thời gian: 3 tiết

	3.1. Invitations
	

	3.2. Suggestions
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


Unit 3: Connecting people
Mục tiêu:

- Hiểu được cách dùng thì hiện tại hoàn thành.
- Áp dụng cách sử dụng động từ đi kèm với giới từ.
- Hiểu cách trả lời tin nhắn qua điện thoại.
- Hiểu được sự khác biệt giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.
Nội dung: 



     

	1. Language focus
	Thời gian: 6 tiết

	1.1. Past simple and present perfect
	

	1.2. Present perfect with ever
	

	1.3. Pronunciation: weak forms of has/have
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Verbs with prepositions
	

	2.2. Confusing verbs
	

	3. Focus on communication
	Thời gian: 3 tiết

	3.1. Answerphone messages
	

	3.2. Emails and mobile phones
	


Unit 4: Reach for the sky
Mục tiêu:

- Áp dụng cách sử dụng thì quá khứ đơn của động từ ở hình thức bị động.
- Hiểu các thuật ngữ đưa ra ý kiến.
- Hiểu các thuật ngữ diễn đạt sự đồng ý.
- Hiểu các thuật ngữ diễn đạt sự không đồng ý.
Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 6 tiết

	1.1. Past simple passive
	

	1.2. Pronunciation: weak forms of was/were
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Wordbuilding
	

	3. Focus on communication
	Thời gian:4 tiết

	3.1. Opinions
	

	3.2. Agreeing and disagreeing
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


Unit 5: Winning and keeping customers
Mục tiêu:

- Hiểu được cách mô tả về người.

- Hiểu được cách mô tả về vật.
- Hiểu được cách mô tả về nơi chốn.
Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 4 tiết

	1.1. Tense review
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 5 tiết

	2.1. Describing people, places and things
	

	2.2. Pronunciation: word stress
	

	3. Focus on communication
	Thời gian:3 tiết

	3.1. Social exchanges
	

	3.2. Focus on communication review
	


Unit 6: First meetings
Mục tiêu:

- Hiểu được cách sử dụng các thuật ngữ chào hỏi.
- Áp dụng cách đặt câu hỏi “wh “ questions 
- Áp dụng các trạng từ chỉ sự thường xuyên.
- Áp dụng ngữ điệu trong câu hỏi. 
Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 6 tiết

	1.1. Present simple , wh – questions
	

	1.2. Frequency adverbs
	

	1.3. Pronunciation: intonation of questions
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 2 tiết

	2.1. Personal information file
	

	2.2. Learning vocabulary
	

	3. Skills focus
	

	3.1. English in the world
	

	4. Focus on communication
	Thời gian:3 tiết

	4.1. Introductions, greetings, and goodbyes.
	

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Tài liệu và dụng cụ học tập:
- International Express Elementary của Liz Taylor, nhà xuất bản Oxford năm 2002
- Workbook Elementary của Liz Taylor, nhà xuất bản Oxford năm 2002
- PC

· Phấn, bảng viết, bông lau 
· Projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiểm tra thường xuyên:

Hình thức: Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập

Nội dung:  Các vấn đề nội dung bài học trước

2. Kiểm tra định kỳ:

 Bài kiểm tra số 1:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm

Nội dung: Thì tương lai với will, shall, động từ khiếm khuyết, từ vựng    

Bài kiểm tra số 2:

Hình thức: Nghe

Nội dung:  điền vào chỗ trống, trả lời câu hỏi (chọn trong Unit 1 – 2)

 Bài kiểm tra số 3:

Hình thức: Nói

Nội dung: Mô tả về người

Bài kiểm tra số 4:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm

Nội dung: tính từ trái nghĩa, trạng từ chỉ sự thường xuyên, đại từ để hỏi, từ vựng 

Bài thi kết thúc môn học:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm + nghe

Nội dung: văn phạm, từ vựng, viết lại câu, điền vào chổ trống, tìm lỗi sai, trả lời câu hỏi (unit 1-6)

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng ngành, nghề và trung cấp chuyên nghiệp

2. Những trọng tâm cần chú ý:

· luyện tập kỹ năng nghe, nói
3. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. bộ tài liệu bài tập anh văn A.2 do Tổ anh văn biên soạn – lưu hành nội bộ
[2]. English grammatical books
[3]. English listening and speaking books 
